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Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên thực hành đã được triển khai trong khuôn 
khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do GreenHub 
cùng với các đối tác triển khai trong năm 2020-2023. Dự án triển khai với chủ đề 
về rác thải biển và ô nhiễm nhựa nên các ví dụ và thông tin cho thành lập mạng 
lưới dựa trên đó. Hướng dẫn này dành cho các tổ chức, cá nhân có mong muốn
thành lập và điều phối mạng lưới ở bất kì chủ đề nào có thể áp dụng được.
Việc xây dựng mạng lưới và điều phối là thiết yếu đối với những trường hợp sau
đây:
• Khi làm việc về các vấn đề mang tính phức tạp đa chiều, bao gồm vấn đề về

môi trường;
• Khi nhằm thiết lập một môi trường thuận lợi cho dự án triển khai các hoạt động

can thiệp hỗ trợ trực tiếp tại những khu vực đã được lựa chọn;
• Khi lập kế hoạch tổng thể và xây dựng chính sách và tìm nguồn kinh phí

bổ sung.
• Khi hoạt động trong môi trường (cạnh tranh) với nhiều bên tham gia khác có

thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau trong công việc;
• Khi hướng tới nhân rộng và lồng ghép những bài học kinh nghiệm tốt;

• Cùng nhau đối phó với những vấn đề lớn và đa chiều mà riêng một mình không
thể giải quyết được;

• Chia sẻ công việc;
• Hạn chế sự chồng chéo và lãng phí nguồn lực;
• Tạo ý thức đoàn kết, ủng hộ về mặt tinh thần và tâm lý;
• Mở rộng hiểu biết vấn đề bằng cách tập hợp các bên tham gia khác nhau;
• Thúc đẩy trao đổi ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm và kỹ năng;
• Thúc đẩy vận động chích sách;
• Tác động đến những người khác – trong và ngoài mạng lưới;
• Huy động nguồn tài chính (với những điều kiện nhất định);
• Tìm cơ hội phối hợp và hợp tác có hiệu quả;

Trong bối cảnh dự án LSPP, các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng gia tăng 
các vấn đề với bối cảnh phát triển kinh tế, kéo theo suy thoái tài nguyên thiên 
nhiên, ô nhiễm môi trường và chưa được giải quyết một cách hệ thống. Theo đánh 
giá toàn cầu của Liên hợp quốc về rác thải biển và vi nhựa (Ban Thư ký Hội đồng 
Môi trường Liên hợp quốc, 2008b), thực tế tồn tại bốn loại rào cản chính đối với 
các giải pháp:
• Pháp lý (những trở ngại hoặc rào cản được thiết lập, dựa trên hoặc tạo ra bởi

pháp luật; việc không có pháp luật hoặc thiếu việc thực hiện và/hoặc thực thi
pháp luật);

3.2.1. GIỚI THIỆU
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• Tài chính (khi chi phí khiến một hoạt động nhất định khó chi trả hoặc thực hiện;
một số cũng tạo thành rào cản tài chính);

• Công nghệ (các khía cạnh liên quan đến sản xuất, chế tạo và thiết kế sản phẩm,
tiêu dùng, quản lý thu hồi và tái chế chất thải);

• Thông tin (tiếp cận dữ liệu, nghiên cứu, minh bạch, giáo dục và nhận thức liên
quan đến nhựa và các bên liên quan);

Một số nguyên nhân gây ra các rào cản như các ví dụ dưới đây:
• Chi phí nâng cấp, thay đổi cơ sở hạ tầng sản xuất nhựa cao
• Chi phí đầu tư cao và rủi ro khi chuyển sang mô hình tuần hoàn
• Chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng ở thị trường quốc tế phức tạp
• Thiếu sự hỗ trợ cho mô hình tuần hoàn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa

và nhỏ (SMEs)
• Khó khăn trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp
• Các khoản trợ cấp hiện có dẫn đến sự thiếu cạnh tranh trong các sản phẩm từ

mô hình kinh tế tuần hoàn
• Sự thiếu hụt về kiến thức và nhân lực
• Những quy định pháp luật có tồn tại những rào cản nhất định
• Không đủ khung pháp lý, thiếu quy chuẩn mang tính khoa học
• Không đầy đủ dữ liệu theo dõi và báo cáo
• Người tiêu dùng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức

Để đạt được thành công và vượt qua các rào cản cùng các thách thức phía trước, 
cần mở rộng sự tham gia, xây dựng các hành động liên ngành với tầm nhìn và 
chiến lược chung, từ đó đưa ra các đề xuất phát triển giải pháp lâu dài. Thúc đẩy 
hợp tác tạo thành các liên kết mạng lưới tầm quốc tế và quốc gia khác sẽ đem lại 
giá trị để thức đẩy hành động nhằm giải quyết vấn đề xã hội và môi trường để huy 
động sự tham gia tích cực của các bên liên quan và chia sẻ lợi ích, tiếp cận thông 
tin kịp thời, sự thành công trong việc huy động nguồn lực và sự sẵn có về nguồn 
lực tài chính, vật lực, lao động về các chủ đề như sau:
• Kiến thức về sức khỏe môi trường
• Giải pháp dựa vào thông tin và dữ liệu
• Khuyến khích, hỗ trợ
• Kế hoạch kinh doanh
• Truyền thông

Việc giải quyết các vấn đề về cung cấp, kiểm soát và mạng lưới người tiêu dùng 
cần có sự phối hợp tích cực của các bên liên quan. Về mặt chuyên ngành, các bên 
liên quan bao gồm đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu, tiếp thị, xử lý chất thải và tái 
sử dụng, cũng như việc xây dựng chính sách, quy định và nghiên cứu. Các hành 
động cần dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp với các giải pháp kinh doanh và xã hội. 
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Các bên liên quan này gồm các cấp địa phương đến cấp tỉnh, trong và ngoài, bao 
gồm các doanh nghiệp, các đơn vị chính phủ, phi chính phủ, về mặt địa lý đại diện 
cho các tổ chức có hoạt động tại vùng hoạt động trên đất liền, nước ngọt và biển 
đảo. Thành công của mạng lưới đòi hỏi sự phát triển, phối hợp và duy trì những 
thay đổi trong hành động của các bên liên quan và thói quen của người tiêu dùng, 
cũng như chiến dịch tiếp cận truyền thông theo hướng truyền thống và hiện đại 
phù hợp với từng bên liên quan ở Việt Nam và quốc tế. Mạng lưới sẽ được thiết lập 
phù hợp với nhu cầu hành động và tiếng nói chung về các vấn đề của đơn vị sáng 

Các khái niệm về “mạng lưới” và “mạng lưới kết nối” đã trở nên phổ biến, sử dụng 
và tiếp cận rộng rãi trong quy hoạch phát triển và thiết kế dự án  như là phương 
tiện hiệu quả để mở rộng và nâng cao tác động. 
Có rất nhiều kiểu mạng lưới, có thể phân loại mạng lưới theo hội viên, phạm vi địa 
lý, những hoạt động chính, mục tiêu, chiều ngang hay chiều dọc, và cơ cấu (chính 
thức hay không chính thức). Các mạng lưới được hình thành do có mục tiêu chung 
hay sở thích chung và được duy trì thông qua một số dạng giao tiếp, thông tin liên 
lạc. Hầu hết các mạng lưới đều có mục tiêu đầu tiên là chia sẻ thông tin, trong khi
một số khác có mục tiêu xa hơn là cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan
với nhau – bao gồm cùng lập kế hoạch, cùng triển khai hoạt động can thiệp và xây
dựng chương trình làm việc chung.
Các nhà tài trợ cũng nhận thấy được tiềm năng mở rộng phạm vi tiếp cận của
mạng lưới thông qua hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, trong sự tâm huyết này, thực tế
tồn tại rằng các yếu tố tổ chức vẫn tiềm ẩn mối đe dọa tới sự thành công của mạng
lưới có thể bị bỏ qua, dẫn tới các tác động tiềm tàng đến hiệu quả và tính bền vững
lâu dài. Một số yếu tố quan trọng bao gồm:

3.2.2.1. Nhận thức về việc cần Quản trị Quan hệ trong Mạng lưới
Để mạng lưới thật sự thành công, chúng phải được thiết lập các nguyên tắc hoạt 
động rõ ràng, quản lý một cách hiệu quả với hệ thống giám sát mạnh mẽ. Điều này 
đòi hỏi phải tạo ra một cấu trúc mạng lưới rõ ràng, đặt ra các mục tiêu được thỏa 
thuận, phát triển các kế hoạch làm việc với các mốc thời gian và kết quả mong 
muốn cụ thể, đồng thời thực hiện cơ chế ra quyết định có sự tham gia của tất cả 
các bên. Ngoài ra, cần có các cam kết được thiết lập để giải quyết các bất đồng, 
bổ sung thành viên và tạo điều kiện cho những thành viên muốn rời đi. Trong suốt 
quá trình này, sự đơn giản, minh bạch và chuyên nghiệp nên được ưu tiên.
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng các ý tưởng về “mạng lưới” có thể được các 
thành viên tiềm năng diễn giải khác nhau tùy theo kinh nghiệm trước đây của họ. 
Nhận thức có thể khác nhau, từ tích cực đến tiêu cực, liên quan đến giá trị, tính hữu 
dụng và mức độ đóng góp của mạng lưới. 

lập và các tổ chức hợp tác khác.

3.2.1. CÔ
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Những nhận thức này có khả năng ảnh hưởng đến mức độ tham gia và mức độ sẵn 
sàng chia sẻ cởi mở của người tham gia. Hiểu và giải quyết những kỳ vọng và mối 
quan tâm đa dạng này trở thành điều tối quan trọng. Bằng cách làm như vậy, mạng 
lưới có thể thúc đẩy nhu cầu hòa nhập và hợp tác, dẫn đến kết quả hiệu quả hơn
cho tất cả các bên liên quan.

3.2.2.2. Nhấn mạnh “Lợi thế mạng lưới” và “Lợi ích mạng lưới” cho 
từng đối tác
Tạo động lực cho các thành viên trong mạng lưới là vô cùng quan trọng. Điều này 
liên quan đến việc chứng minh rõ ràng giá trị và lợi ích duy nhất mà các thành viên 
có thể đạt được khi làm việc cùng nhau, một yếu tố thường bị bỏ qua trong quá 
trình phát triển nhiều mạng lưới. Nhấn mạnh lợi thế của các hành động và hợp tác 
tập thể mang lại lợi ích trực tiếp cho mỗi thành viên là rất quan trọng so với hoạt 
động riêng lẻ hoặc thiếu tầm nhìn chung.
"Thành viên" của mạng lưới bao gồm cả tổ chức thành viên và cá nhân đại diện cho 
tổ chức đó. Việc lựa chọn tổ chức nên dựa trên tầm quan trọng đặc biệt của họ, 
bao gồm chuyên môn, kiến thức và yêu cầu của các bên liên quan thiết yếu, tất cả 
đều góp phần giải quyết các nhu cầu đã xác định để đảm bảo sự thành công của 
mạng lưới. Điều quan trọng không kém là các cá nhân đại diện cho các tổ chức này 
trong mạng lưới. Họ phải cam kết, tham gia tích cực, thực tế, định hướng hành 
động và có khả năng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tổ chức, cũng như 
tận tâm thúc đẩy mạng lưới.
Để giao tiếp và tiếp cận hiệu quả, mạng lưới nên tập trung cả vào giao tiếp nội bộ 
giữa các tổ chức và thành viên, cũng như giao tiếp bên ngoài với cơ sở lớn hơn của 
các bên liên quan. Danh tiếng, tác động và mức độ ảnh hưởng của mạng lưới phụ 
thuộc và một số yếu tố. Bao gồm chuyên môn, uy tín của mạng lưới, thời gian và 
nỗ lực của các thành viên tham gia và chất lượng của quá trình làm việc. Để nâng 
cao tầm nhìn và ảnh hưởng, mạng lưới cần chủ động tích cực trong việc truyền 
thông và quảng bá hoạt động và kết quả của mình, tiếp cận các bên liên quan và 
cung cấp các phản hồi cần thiết. Bằng cách liên tục thể hiện những lợi ích và kết 
quả hữu hình của các hỗ lực hợp tác, mạng lưới có thể củng cố hơn nữa vị trí của 
mình và đạt được thành công lâu dài.

3.2.2.3. Lập kế hoạch duy trì mạng lưới về mặt Tài chính và Tổ 
chức
Một thách thức chung đối với tính bền vững của mạng lưới là đảm bảo nguồn tài 
chính dài hạn. Nhiều mạng lưới hoạt động như mô hình các dự án với kinh phí hạn 
chế. Sau khi dự án kết thúc, nhu cầu cạnh tranh và sự thiếu chắc chắn về kinh phí 
là vấn đề lớn với việc duy trì hoạt động mạng lưới. Điều này ảnh hưởng đến uy 
tín, danh tiếng và năng lực, đặc biệt là đối với các điều phối viên  mạng lưới. Các 
thành viên hiện tại và tiềm năng mới cũng có thể bị ảnh hưởng. Tìm kiếm đa dạng 
các nguồn tài trợ và thể hiện giá trị của mạng lưới có thể giúp giải quyết các 
thách thức này.
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Nhìn từ các khó khăn này để đơn vị nòng cốt hay ban điều phối có thể đặt ra câu 
hỏi để trả lời làm thế nào mạng lưới của chúng tôi có thể thành công được. Các yếu 
tố khó khăn gồm:
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•   Thiếu mục tiêu rõ ràng. Các mạng lưới có thể bị lôi kéo theo lợi ích của những 
cá nhân hay tổ chức chiếm ưu thế.

• Sự không bình đẳng giữa các thành viên. Một số cá nhân và tổ chức có thể chi 
phối mạng lưới. Khi những người có ý kiến đối lập gặp nhau, họ có thể làm ảnh 
hưởng đến cuộc họp và gây ra tranh cãi về ý tưởng, phương pháp hay kỹ thuật. 
Điều này có thể làm cho những người cảm thấy bị đối xử không công bằng hay 
đơn giản là cảm thấy chán nản rút lui khỏi mạng lưới.

• Sự lấn át. Mạng lưới có thể dễ bị lấn át bởi các tổ chức, nhóm sở thích, sự thuyết 
phục về mặt chính trị hay những ảnh hưởng gây chia rẽ khác, điều này có thể 
làm cho các cá nhân hay các nhóm riêng biệt bị cô lập.

• Sự tập trung quyền lực và quan liêu. Tập trung quyền lực xảy ra khi một điều 
phối viên, ban thư ký, ban chỉ đạo của mạng lưới bắt đầu kiểm soát và điều hành 
mạng lưới vì lợi ích riêng của họ hơn là điều phối và thúc đẩy các hoạt động của 
thành viên. Điều này thường được kết hợp với việc chi phối mạng lưới có liên 
quan tới ban thư ký, tổ chức chủ nhà hay ban chỉ đạo. Nguy cơ của sự tập trung 
quyền lực là nếu điều phối viên hay ban thư ký mạng lưới không hoạt động thì 
toàn bộ mạng lưới cũng có thể ngừng hoạt động.

• Thiếu sự tin tưởng. Điều này ngăn cản việc chia sẻ cởi mở thông tin.
• Thiếu quyền hạn để có thể đại diện cho tổ chức. Một số thành viên cử đại diện 

không có đủ thẩm quyền để có thể thay mặt cho cơ quan của mình đưa ra 
những cam kết hay sự tham gia của họ không được bao gồm trong bản mô tả 
công việc, làm cản trở việc cam kết, thúc đẩy và hợp tác có hiệu quả.

• Thiếu nguồn lực. Trừ khi mạng lưới có một nguồn ngân sách cụ thể để hỗ trợ 
cho việc đi lại, nếu không thì chỉ có những cá nhân hay tổ chức dồi dào tiềm lực 
mới có thể tham gia vào các hoạt động một cách thường xuyên.

• Thực tế về sự khác biệt. Chỉ có những người được tiếp cận dễ dàng với máy vi 
tính và thư điện tử mới có thể tham gia vào nhóm thảo luận điện tử. Mặc dù 
công nghệ thư điện tử đang phát triển nhanh chóng nhưng những người sử 
dụng nó chủ yếu vẫn là cán bộ trong các tổ chức đặc quyền và các nhóm thư 
điện tử có khuynh hướng là những người phát triển trong xã hội - thường cách 
xa so với những thực tế ở thôn bản.

• Sự vận động nguồn lực.
• Thông tin sai lệch trong mạng lưới.
• Sự cạnh tranh. Mạng lưới có thể bị ảnh hưởng bởi sự canh tranh từ các mạng 

lưới hay tổ chức khác có chương trình hoạt động chồng chéo nhau. Việc này có 
thể tạo ra sự hợp tác mang tính sáng tạo nhưng cũng có thể dẫn đến sự canh 
tranh do nguồn lực hạn chế và địa vị hội viên.

• Sự can thiệp của cơ quan tài trợ.



“Thiết lập” một mạng lưới khác với việc “Bắt đầu” một mạng lưới. Để hoạt động 
được bền bỉ, ta cần một cách tiếp cận chiến lược với kế hoạch tài chính bền vững 
ngay từ đầu. Một mạng lưới được thiết lập dựa trên nền tảng kỹ thuật đã được 
nghiên cứu chỉn chu, mang lại sự tin cậy, minh bạch khi các nguyên tắc hoạt động 
được chia sẻ. Các thành viên có chuyên môn trong ngành, có tầm nhìn chung và 
nhận được giá trị từ việc tham gia vào mạng lưới, đảm bảo được trạng thái tích 
cực.

3.2.3.1. Các giai đoạn phát triển Mạng lưới
Quá trình phát triển một mạng lưới thành công bao gồm các giai đoạn sau, được 
xây dựng dựa trên tầm nhìn chung về nhu cầu, xuất phát từ phân tích xu hướng xã 
hội và kỹ thuật thuyết phục cũng như cam kết và kỹ năng của thành viên:
a. Xác định "khoảng trống" trong kiến thức hiện tại, chiến lược và các hành động

ưu tiên liên quan đến các vấn đề của dự án:
• Phân tích tình trạng của vấn đề, các bên liên quan thông qua tài liệu có sẵn/ng-

hiên cứu thực địa, tư vấn các bên liên quan.
• Xác định "lỗ hổng" kiến thức về các vấn đề của dự án, đặc biệt là đối với các bên

liên quan cần ưu tiên và kết quả được quảng bá trên phương tiện truyền thông
(truyền thống và kỹ thuật số)

b. Xác định các mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của mạng lưới và “Lý thuyết 
thay đổi” (Theory of Change – ToC) để xác định sự thành công của mạng lưới 
(Mạng lưới có thể tư vấn và định hướng tối nhất cho sự thành công của dự án ra sao) 
Việc thành lập mạng lưới dựa trên nhu cầu hành động chung và tiếng nói thống 
nhất về các vấn đề dự án của đơn vị sáng lập và các bên liên quan khác. Mạng 
lưới hoạt động trên nhiều cấp độ mô hình.
• (i) Tầm nhìn của Mạng lưới:

Tầm nhìn của Mạng lưới là một tuyên bố bằng văn bản thể hiện ngắn gọn mục 
đích của mạng lưới bằng cách xác định các mục tiêu dài hạn chính.

• (ii) Nhiệm vụ của Mạng lưới:
Các tuyên bố sứ mệnh phục vụ mục đích kép bằng cách giúp đối tác duy trì sự 
tập trung vào các nhiệm vụ hiện tại và khuyến khích họ tìm ra những giải pháp 
sáng tạo để tiến tới tăng cường hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu của 
mạng lưới.

• Giám sát và đánh giá. Đây là một vấn đề khó do bởi bản chất của nó, các mạng
lưới có khuynh hướng hoạt động không chính thức với cơ cấu lỏng lẻo, muốn 
chú trọng vào tiến độ tương lai chứ không phải vào kinh nghiệm trong quá 
khứ. Thậm chí cả những mạng lưới có tổ chức và tập trung quyền lực cao cũng 
thấy khó xác định những tiêu chí thành công đáng tin cậy cho mạng lưới và 
định lượng được hiệu quả và lợi ích của việc xây dựng mạng lưới.

3.2.3. THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI

Phương pháp triển khai dự án 162



Một tuyên bố sứ mệnh được Mạng lưới sử dụng để giải thích, bằng các thuật
ngữ đơn giản và ngắn gọn, về (các) mục đích tồn tại.
Nó thường là một câu hoặc một đoạn văn ngắn, giải thích văn hóa, giá trị và
đạo đức của mạng lưới.
Tuyên bố sứ mệnh phục vụ một số mục đích, bao gồm thúc đẩy các đối tác
hay bất kỳ mục đích nào khác.
Để phát triển một tuyên bố sứ mệnh, hãy xem xét cách Mạng lưới tác động
đến đối tác và các bên liên quan và lý do tại sao bạn cố gắng giúp đỡ họ.
Tuyên bố sứ mệnh có thể trùng lặp một chút với nội dung truyền thông
khác, nhưng nó khác với tuyên bố tầm nhìn, tuyên bố giá trị, nhãn hiệu hoặc
khẩu hiệu.

• (iii) Giá trị cốt lõi của Mạng lưới:
Các giá trị cốt lõi của mạng lưới xác định đặt ra yêu cầu về cách hành xử của 
các thành viên. Cùng với tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn của mạng lưới, chúng 
là một phần nền tảng của cơ cấu mạng lưới. Các giá trị này nói rõ cơ sở niềm 
tin và mục đích cơ bản mà mỗi thành viên của tổ chức cam kết thực hiện.
Giá trị cốt lõi trả lời điều gì?

Đặt câu hỏi để giúp bạn khám phá các giá trị cốt lõi của Mạng lưới:
Những điều không thể thay đổi nào là quan trọng đối với sự thành công của  
Mạng lưới?
Những nguyên tắc hướng dẫn nào là cốt lõi đối với cách thức hoạt động 
trong tổ chức này?
Những hành động nào bạn kỳ vọng từ mạng lưới?
Bạn sẵn sàng hỗ trợ điều gì, ngay cả khi phải trả giá bằng quan hệ đối tác 
hoặc thời gian?

c. Xây dựng tiêu chí lựa chọn thành viên mạng lưới (tổ chức, cá nhân) và Xác định
 giá trị, kỹ năng mà thành viên được lựa chọn mang lại và nhận được từ mạng lưới:

(i) Mục tiêu cụ thể như sau:
• Xem xét các quan hệ đối tác hiện có ở cấp quốc gia và quốc tế
• Đề xuất cấu trúc và cơ chế làm việc của mạng lưới
• Tạo thuận lợi cho thỏa thuận giữa các bên liên quan khác nhau về kế hoạch hợp

tác của Mạng lưới
• Xác định các hành động ưu tiên cho Mạng lưới trong những năm đầu tiên
(ii) Phương pháp
• Phương pháp thu thập, phân tích và đánh giá số liệu:
Rà soát các mạng lưới/quan hệ đối tác quốc gia và quốc tế ở cấp quốc tế và quốc
gia hoạt động trong lĩnh vực dự án để hiểu đâu là lĩnh vực trọng tâm, mạng
lưới/quan hệ đối tác hoạt động như thế nào và cơ chế làm việc có thể được áp
dụng cho Quan hệ đối tác.
• Tham vấn với các đối tác/sáng kiến quốc gia về vấn đề dự án để xác định cơ hội

hợp tác với Mạng lưới
Dự án nên tổ chức nhiều phiên làm việc, hội thảo tham vấn với các tổ chức, đối tác, 
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cá nhân làm việc về các vấn đề có liên quan để trình bày đề xuất cơ chế vận hành 
và kêu gọi sự cộng tác/tham gia Mạng lưới. Các đề xuất/nhận xét từ cuộc tham 
vấn đã cung cấp đầu vào quan trọng cho việc hoàn thiện cơ chế Mạng lưới. Hội 
thảo tham vấn cũng kêu gọi sự tham gia của các tổ chức khác nhau với tư cách là 
đối tác của Mạng lưới.
Các hội thảo chuyên sâu với tất cả các đối tác nên được tổ chức để thúc đẩy sứ 
mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và Kế hoạch hành động của Mạng lưới, đem đến sự 
thống nhất giữa các đối tác sau hội thảo.
Nhóm dự án đã xem xét kết quả và đầu vào từ các cuộc họp song phương và nhiều 
bên liên quan để đưa ra đề xuất cho các đặc điểm cụ thể của Mạng lưới so với các 
đối tác/mạng lưới khác liên quan đến việc tập trung vào vấn đề dự án và phát triển 
cơ sở dữ liệu kỹ thuật số và cơ chế hợp tác với các mạng lưới/quan hệ đối tác đang 
diễn ra khác. 

d. Hoàn thiện và mời các thành viên tiềm năng tham gia mạng lưới, làm rõ vai trò  
và điều khoản tham chiếu cũng như lợi ích của mạng lưới khi họ tham gia.

e. Họp và thống nhất nhóm về mục tiêu, chương trình làm việc, nguyên tắc hoạt 
động

f. Tiến hành Đánh giá nhu cầu ưu tiên của các Thành viên để phát triển năng lực 
cho hiệu quả của Mạng lưới và sử dụng kết quả để chuẩn bị chương trình Phát 
triển Năng lực thành viên, xác định các phần sẽ cần chuẩn bị cho nhóm dự án.

g. Phát triển các công cụ và sự kiện truyền thông để chia sẻ thông tin và phát 
triển năng lực mạng lưới: Sử dụng các công cụ và triển khai sự kiện truyền thông 
để chia sẻ thông tin và phát triển năng lực, ví dụ: trang web mạng lưới, Bản tin 
điện tử, hội thảo trên web, hội thảo, trang web và tham quan thực địa. Mạng lưới 
sẽ cần ưu tiên triển khai các công cụ và sự kiện được đề xuất, dựa trên nhu cầu, 
chi phí, khả năng tài trợ.

h. Công khai việc thiết lập mạng lưới cho các thành viên của tổ chức và rộng rãi 
cho các bên liên quan.

i. Theo dõi tiến độ của mạng lưới  so với các mục tiêu được đề cập trong chương 
trình làm việc, với phản hồi cho các bên liên quan.
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3.2.3.2. Tăng cường Năng lực và Truyền thông Mạng lưới
Thành công của mạng lưới phụ thuộc vào văn hóa học tập, kiến thức và tác động 
từ kết quả hoạt động của mạng lưới. Là một phần trong chiến lược, mỗi mạng lưới 
nên tăng cường năng lực ở cả cấp độ thành viên mạng lưới và cá nhân, dựa trên 
đánh giá nhu cầu và chương trình phát triển năng lực đã được thống nhất do các 
dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp, với nguồn tài trợ nhỏ được huy động. Các thành 
viên cần có kỹ năng giao tiếp để thúc đẩy mục đích của mạng lưới. Ở cấp độ thành 
viên, những kỹ năng này bao gồm kỹ năng hợp tác, giải quyết xung đột, quản lý 
cuộc họp, vận động chính sách, đối thoại chính sách, thuyết trình trước công 
chúng và làm việc với giới truyền thông. Ở cấp độ tổ chức, các kỹ năng thúc đẩy 
tầm quan trọng và dịch vụ của mạng lưới, giành được các đối tác mới và nâng cao 
khả năng hiển thị công khai.
Các thành viên mạng lưới cũng sẽ cần nắm vững thông tin đa ngành liên quan đến 
nhựa – kinh doanh, khoa học, tác động bảo tồn, các yếu tố kinh tế xã hội, các lựa 
chọn phát triển sáng tạo, mối liên kết với phát triển bền vững cấp quốc gia, các 
sáng kiến khu vực và quốc tế. Điều này sẽ cần phát triển một hệ thống để tổ chức 
thu thập kiến thức, theo dõi sự phát triển đáng kể của các bài đánh giá và ấn phẩm 
liên quan đến nhựa, các giải pháp đổi mới trong 3R và Kinh tế tuần hoàn, cũng như 
các xu hướng quốc tế.
Phương pháp tiếp cận để phát triển năng lực mạng lưới và phát triển tri thức
1. Đánh giá nhu cầu ưu tiên của các thành viên để đạt được hiệu quả của mạng lưới
2. Xây dựng Chương trình Phát triển Năng lực với Đề xuất Quỹ Tài trợ Nhỏ
3. Thiết lập Website của Mạng (có mật khẩu bảo vệ) để trao đổi thông tin
4. Xây dựng Bản tin điện tử (các phát triển và cập nhật từ các thành viên và thông
tin chung của Mạng lưới)
5. Tổ chức các Hội thảo trên web do các thành viên mạng lưới và các chuyên gia
được mời trình bày
6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề cho các thành viên mạng lưới: đánh giá các vấn đề
về nhựa
7. Tổ chức Hội thảo đào tạo nâng cao năng lực: kỹ năng giao tiếp
8. Tổ chức trao đổi học hỏi thông tin các bên liên quan
9. Tổ chức các buổi tham quan thực địa để minh họa các vấn đề về nhựa và thu hút
sự tham gia của các bên liên quan

3.2.3.3. Cấu trúc và chức năng mạng lưới
Thành lập và tạo sự kiện ra mắt Mạng lưới
Cấu trúc vận hành của Mạng lưới có thể đa dạng phù hợp với sự tham gia của các 
thành viên nhưng cần có các yếu tố sau:
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• Mục tiêu. Cần rà soát lại mục tiêu của mạng lưới định kỳ để đánh giá tiến độ đã 
đạt được và xem những mục tiêu đó còn phù hợp hay không. Các mạng lưới cần 
được chuẩn bị để tiến triển theo thời gian và thay đổi mục tiêu do tình hình thay 
đổi và đã đạt được các mục tiêu ban đầu.
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• Các hoạt động cụ thể. Sức mạnh của một mạng lưới có thể được duy trì bằng 
cách tham gia nhiệt tình vào các hoạt động cụ thể, những hoạt động mà cho 
phép các thành viên chia sẻ và tác động lẫn nhau.

• Nhóm nòng cốt. Do mỗi thành viên đều có các công việc chuyên môn hàng 
ngày nên cần có một nhóm nòng cốt làm việc cho mạng lưới. Hầu hết những 
mạng lưới hoạt động thành công là nhờ có một nhóm cá nhân nòng cốt.

• Ban thư ký. Ban thư ký chịu trách nhiệm các vấn đề có liên quan đến hoạt động 
của mạng lưới và giúp duy trì mạng lưới. Cần có những phương tiện tài chính 
đầy đủ để những ban này hoạt động.

• Tránh việc tập trung quyền lực bằng cách uỷ quyền. Điều này sẽ giúp tránh 
được nguy cơ tập trung quyền lực, chi phối, cô lập và tham gia bị động. Các 
thành viên trong mạng lưới không nên mong chờ rằng mọi công việc của mạng 
lưới sẽ do nhóm nòng cốt thu xếp.

• Phân quyền của các mạng lưới. Các đơn vị trung ương cần giúp để thúc đẩy các 
hoạt động độc lập do thành viên mạng lưới tổ chức để không chỉ là người phổ 
biến thông tin. Điều này sẽ không chỉ làm tăng thêm kinh nghiệm nghiệp vụ, địa 
vị và trách nhiệm của thành viên, mà còn nâng cao triển vọng bền vững của 
mạng lưới khi đơn vị trung ương không còn hoạt động.

• Chia sẻ, bổn phận và sự cởi mở. Quá trình đưa ra quyết định, lựa chọn các hoạt 
động trong mạng lưới và phương tiện tiện thực hiện chúng cần mang tính dân 
chủ và cho phép thành viên thấy được rằng họ có thể tham gia toàn bộ tiến 
trình.

• Nguồn lực. Các thành viên và cơ quan đóng góp cho mạng lưới có thể cam kết 
vì sự thành công của mạng lưới. Nếu một mạng lưới càng được thành viên ủng 
hộ thì mạng lưới đó càng mạnh hơn. Các nguồn lực hỗ trợ không cần phải bằng 
tiền mà có thể bằng “hiện vật” hoặc thời gian tham gia.

• Tính hợp pháp. Tính hợp pháp thu hút sự tham gia và thúc đẩy việc tài trợ. Có 
thể nâng cao tính hợp pháp bằng cách để cho những người được kính trọng 
tham gia vào các sự kiện, hay bằng cách công khai. Tính hợp pháp và sự công 
nhận có thể được thúc đẩy bằng cách sử dụng lặp lại một tên (hay từ viết tắt) 
dễ nhận biết và biểu tượng của mạng lưới.

• Sự bổ sung và liên kết. Các mạng lưới có thể giải quyết các vấn đề giống nhau 
theo những cách khác nhau. Những mạng lưới như vậy sẽ có những “chỗ trống” 
cần phải bổ sung.

• Giám sát và đánh giá. Mặc dù khó nhưng vẫn cần phải giám sát và đánh giá 
thường xuyên.

• Học và dạy. Hầu hết những người làm việc trong mạng lưới đều tự mò mẫm học 
tập. Những khoá đào tạo ở cấp vùng có liên quan đến việc xây dựng mạng lưới 
có thể có lợi.



Cấu trúc của Mạng lưới từ kinh nghiệm dự án LSPP đã được thiết kế như sau: (1) Ủy 
ban Đối tác đóng vai trò là Ban Chỉ đạo; (2) Ban thư ký, (3) Nhóm công tác kỹ thuật 
và cuối cùng là (4) Cộng đồng mạng lưới quan tâm đến các vấn đề của dự án
• Ủy ban Đối tác đại diện cho các tổ chức cam kết đóng góp lâu dài cho mạng

lưới, ở cấp ra quyết định, đóng vai trò kết nối, lan tỏa sứ mệnh và giá trị cốt lõi
của mạng lưới để hiện thực hóa tầm nhìn chung.

• Ban thư ký: đại diện các tổ chức cam kết đóng góp lâu dài cho mạng lưới, ở cấp
độ kỹ thuật, tư vấn cho Ban đối tác, điều phối các hoạt động chung và thực hiện
các sáng kiến. nhóm làm việc chuyên đề.

• Ban công tác kỹ thuật được thành lập dựa trên các thành viên tích cực có cùng
chuyên môn và muốn hợp tác với nhau để tiến hành nghiên cứu hoặc thực hiện
các dự án trong các lĩnh vực nhất định liên quan đến chuyên môn và sứ mệnh
hoặc tầm nhìn của tổ chức đó.

• Cộng đồng Mạng lưới đại diện cho tất cả các đơn vị, cá nhân quan tâm đến lĩnh
vực dự án, mong muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào và/hoặc đóng góp
cho sự phát triển của Mạng lưới.

Mặc dù cấu trúc trên có thể hoạt động trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó 
không phải là cấu trúc thích hợp luôn đúng trong mọi tình huống. Trong nhiều 
trường hợp, một cấu trúc do các thành viên mạng lưới đề xuất và xây dựng là cấu 
trúc phù hợp và hiệu quả nhất.
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• Sự tham gia của đối tượng hưởng lợi. Các mạng lưới trong nước và quốc tế có 
thể được hưởng lợi từ sự liên kết chặt chẽ với các mạng lưới cụ thể của mỗi 
vùng hay các mạng lưới trong nước lấy đối tượng hưởng lợi làm cơ sở. Đặc biệt 
là việc trao đổi giữa các nước với nhau có thể có giá trị. Các thành viên trong 
mạng lưới có thể giúp thiết lập mối liên hệ giữa các nhóm ở địa phương và thúc 
đẩy các hoạt động triển khai tiếp theo.

• Tham gia vào mạng lưới và lợi ích. Các thành viên cần có quyền lợi trong mục 
tiêu chung, có sự quan tâm trong các hoạt động cụ thể, có mong muốn được 
đóng góp, có ý thức trách nhiệm, tôn trọng đối với mạng lưới, có niềm tin tưởng 
vào người lãnh đạo, vào thành công và khả năng trong tương lai.



Phương pháp triển khai dự án

3.2.3.4. Hỗ trợ Mạng lưới
a. Những nhân tố và điều kiện ảnh hưởng đến sự năng động của mạng lưới
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• Văn hóa mạng lưới. Các thành viên cần nhận thức được rằng họ chính là một 
phần của nhóm, cùng chia sẻ mục đích chung và cùng có quyền lợi cũng như 
trách nhiệm. Quan niệm đó cần được thừa nhận, ủng hộ và nuôi dưỡng như là 
cơ sở và nội dung của mạng lưới.

• Mục tiêu rõ ràng. Cần có thời gian để có được sự nhất trí chung giữa các thành 
viên về mục tiêu.

• Mang tính thực tế. Không có mạng lưới nào có thể mang lại tất cả mọi thứ cho 
mọi người.

• Tính phát triển: Nhiều khi các mạng lưới được hình thành và mất đi, các thành 
viên có thể tăng hoặc giảm, nhưng các mục đích và mục tiêu thì luôn phát triển.

• Tính linh hoạt. Thay đổi về ưu tiên hoạt động trong mạng lưới khi ưu tiên của 
bản thân thành viên thay đổi.

• Không cạnh tranh nhưng hợp tác. Một điều quan trọng là mạng lưới không cạnh 
tranh với các thành viên.

• Quyền làm chủ. Nếu các thành viên không cảm thấy có quyền làm chủ thì sẽ 
không có sự cam kết.

• Mối quan hệ bài xích giữa các thành viên. Sẽ là nguy hại nếu một hay một nhóm 
thành viên chiếm ưu thế hơn và loại các thành viên khác ra khỏi các họat động.

• Lực lượng lao động tình nguyện. Do nguồn lực hiếm hoi nên cần có một lực 
lượng lao động tình nguyện từ các thành viên để giúp mạng lưới hoạt động.

• Kiểm tra. Khi khó thu hút được nguồn vốn tài trợ thì một mạng lưới có thể tồn 
tại không, thậm chí là không chính thức?

• Thông tin liên lạc là một khó khăn phổ biến. Cần có sự cam kết đóng góp về thời 
gian của nhân viên và kinh phí để chi trả chi phí thông tin liên lạc.

• Tin tưởng lẫn nhau.



Các hoạt động triển khai

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị để thành lập Mạng lưới, cần áp dụng mô hình tham gia
trực tiếp trong mọi hoạt động của Mạng lưới để đảm bảo tính công bằng, minh
bạch nhằm huy động được nhiều nhất nguồn lực của các thành viên.
Ngoài ra, tiêu chí Hợp tác trong mọi hoạt động đã được các tổ chức thành lập
Mạng lưới thông qua. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, tiêu chí này
luôn được các cá nhân, tổ chức trong Ban Đối tác, Ban Thư ký và các thành viên
Mạng lưới duy trì trong nhiều hoạt động như:
• Xây dựng quy chế hoạt động
• Xây dựng kế hoạch công việc
• Tổ chức hội thảo
• Tổ chức sự kiện truyền thông
• Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách
• Tổ chức đào tạo
• Triển khai các dự án nhỏ

Bài học rút ra được từ sự hợp tác giữa các thành viên Mạng lưới như sau:
• Các thành viên cần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau ngay từ giai đoạn lên kế

hoạch hoạt động; Cần làm rõ lợi ích mà các chủ đề hợp tác sẽ mang lại cho các
bên tham gia; Cần chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia, nguồn
lực cần thiết và huy động như thế nào.

• Mạng lưới, đặc biệt là Ban thư ký đóng vai trò trung gian, kết nối, điều phối các
nội dung hợp tác giữa các bên.

• Phương thức hợp tác cần đa dạng và cởi mở. Ví dụ như hợp tác song phương,
hợp tác đa phương; hợp tác triển khai các hoạt động thông qua huy động tri
thức, nhân lực mà không nhất thiết phải huy động tài chính; tích hợp các hoạt
động dọc theo một dự án hiện có đã được phân bổ nguồn lực bởi một tổ chức
thành viên….

Để Mạng lưới hoạt động trơn tru và phù hợp với tầm nhìn: Trở thành đối tác tiên
phong và tự chủ, hợp tác có trách nhiệm trong lĩnh vực của dự án, Ủy ban Đối tác
và Ban Thư ký đã vạch ra các ưu tiên mà Mạng lưới cần tập trung thực hiện bao
gồm:
• Dự thảo cơ chế vận hành cần được hoàn thiện để có thể áp dụng khi Mạng lưới

đi vào hoạt động chính thức.
• Xây dựng mạng lưới truyền thông và bộ công cụ xây dựng thương hiệu cho

Mạng lưới
• Rà soát các nghiên cứu, từ đó phân tích và tìm ra các lỗ hổng để cải thiện hoạt

động của Mạng lưới
• Phát triển cổng thông tin kỹ thuật số về các nội dung dự án để thúc đẩy các sự

kiện truyền thông và nâng cao nhận thức hoặc thực hiện các cuộc đối thoại
chính sách.
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Bài học kinh nghiệm là (1) Ưu tiên hàng đầu là tập trung vào việc áp dụng liên tục 
và nhất quán cơ chế vận hành của Mạng lưới. Đây là những “luật chơi” mà các 
thành viên cần hiểu và hành động phù hợp để có thể hợp tác và hoạt động hiệu 
quả; (2) Ưu tiên thứ hai là Mạng lưới cần tập trung nguồn lực để rà soát các nghiên 
cứu liên quan đến tác động tiêu cực của sản phẩm nhựa; ô nhiễm rác thải nhựa đến 
sức khỏe con người và môi trường sống, từ đó phân tích và tìm ra những lỗ hổng. 
Đối với ưu tiên này, các thành viên đã phối hợp chưa tốt nên Mạng lưới chưa xác 
định được các nội dung quan trọng nhất để hành động; (3) Ưu tiên thứ ba cần 
hướng đến là xây dựng năng lực hành động tập thể cho các thành viên. Việc nâng 
cao năng lực này cần được thực hiện càng sớm càng tốt vì nó sẽ giúp các thành 
viên có thêm kiến thức mới trong lĩnh vực nhựa và y tế. Điều này cũng sẽ thúc đẩy 
các thành viên hợp tác với nhau để thực hiện các sáng kiến chung theo các chủ đề 
mà Ủy ban Đối tác đã lên kế hoạch.

• Điều chỉnh hình thức hợp tác cho phù hợp
Như đã đề cập ở trên, Mạng lưới luôn tìm mọi cách để đáp ứng các nhu cầu hợp
tác khác nhau của các thành viên. Mạng lưới sẽ điều phối các hoạt động hợp tác
của 2 thành viên với nhau (hợp tác song phương) hoặc 3-4 thành viên với nhau
(hợp tác đa phương) trong việc huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các hoạt
động.
• Linh hoạt giữa các chủ đề hợp tác
Trong suốt hơn một năm hoạt động, Mạng lưới đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với
các thành viên về các xu hướng mới liên quan đến nhựa và vấn đề sức khỏe. Do đó,
Mạng lưới đã đưa ra một số hoạt động mới để các thành viên tham khảo và hành
động như thúc đẩy mô hình bệnh viện xanh hướng tới giảm thiểu sản phẩm nhựa
y tế dùng một lần; ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực y tế….
• Linh hoạt và đa dạng trong cơ chế chia sẻ thông tin
Cơ chế chia sẻ thông tin thông thường của Mạng lưới dựa trên hệ thống thư điện
tử và hệ thống báo cáo quý, năm chính thức. Tuy nhiên, để thông tin đến được với
các thành viên và cộng đồng Mạng lưới một cách nhanh nhất, Mạng lưới đã sử
dụng kênh thông tin tức thời và không chính thức bằng Zalo. Ưu điểm của kênh
này là thông tin được truyền trực tiếp đến máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông
minh của mỗi thành viên. Đối với các thông tin quan trọng, Ban thư ký Mạng lưới
sẽ gửi thông tin hoặc thông báo đến các thành viên đã đăng ký qua email và thông
báo qua Zalo để các thành viên này biết và kiểm tra email mà Mạng lưới gửi đến.
Ngoài ra, Mạng lưới còn tận dụng hệ thống GoogleDrive để chia sẻ các thông tin,
dữ liệu cần thiết khác cho các thành viên khi có yêu cầu.
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c. Hỗ trợ đối tác
Mục tiêu:
Mục tiêu chính là tăng cường vai trò và sự tham gia của Mạng lưới trong các diễn 
đàn/sự kiện lớn, đồng thời truyền thông về Mạng lưới để tìm kiếm cơ hội hợp tác 
với các tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mục tiêu chính được chia 
thành một số mục tiêu cụ thể như sau:
• Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên Mạng lưới;
• Truyền thông/ Quảng bá để tăng số lượng đối tác Mạng lưới.
• Chia sẻ kinh nghiệm và thách thức khi triển khai các hoạt động nêu trong Kế

hoạch hành động chung tại các địa phương dự án tới các đối tượng mục tiêu.

3.2.3.5. CASE STUDY: DỰ ÁN LSPP - MẠNG LƯỚI PHA
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Thông tin chi tiết xem tại QR code


